
Phụ lục 03
BẢNG TỔNG HỢP ĐẤT CÔNG ÍCH VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC GIAO  XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Công văn số:         /UBND.... ngày     /10/2025 của UBND phường Đức Phổ)

TT Tên phường, xã

Đất công ích Đất nông nghiệp khác Tổng diện
tích xây

dựng trên
đất công

ích

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất công ích
Đã được

thanh tra,
kiểm tra

Ghi chú
Tổng Hiện

trạng quản lý, sử dụng
đất công ích

kiểm traSố lượng
thửa đất Tổng diện tích (m2) Số lượng

thửa đất
Tổng diện tích

(m2)

Đang sử
dụng đúng

mục
đích(m2)

Chưa sử
dụng,

không sử
dụng(m2)

Đã chuyển
nhượng

(m2)

Đã cho thuê
(m2)

Sử dụng
liên doanh,

liên kết
(m2)

Sử dụng
mục đích
khác (m2)

(1) (2) (3) (4)=(8)+(9)+(10)+(11)+(
12)+(13) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

16= 8+9+10+11+12+13 (17)=(4)-(16)=0

1 Phường Đức Phổ 1.751 1.289.318,8 3.565 2.776.564,3 51.374,3 2.297,0 0 1.235.647,5 0 0 x 1.289.318,8 -
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